
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 52 5015 CIN 3 + NXTC nhỏ

7 2 47 4004 UBT  9 cm

7 3 31 0000 VS I

8 4 57 6004 SSD độ III

8 5 36 0000 VS I

8 6 21 ĐT UBT 2bên  7cm

9 7 54 5005 UXTC 12 tuần

9 8 42 1001 LNMTCBT (P) 8cm/VMC

11 9 39 ĐT UBT (P) 6cm

11 10 36 0000 UBT (P) 10cm

11 11 33 1001 UBT (T) 7 cm

11 12 23 1021 UBT (P) 8cm

13 29 1001 UBT (P) 6cm/VMC

4 0 0

7 1 26 1001 UBT (T) 6 cm/VMC 

7 2 41 3003 UXTC 12 tuần

7 3 26 ĐT LNMTCBT (P) 7cm

8 4 60 5005 SSD độ III

8 5 35 1031 VS II

8 6 25 0010 UBT (P) 8cm

9 7 55 3023 UBT (P) 6cm

K.HOÀNG + A.THƢ4

K.HOÀNG + A.THƢ4

HƢNG.PNT + N.DIỆP + NHU

DỰ BỊ

Q.HƢƠNG + N.TRÂN

Q.KHOA + M.PHƢƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + M.PHƢƠNG1

Q.KHOA + M.PHƢƠNG1

THANH TÂM + Q.THANH + Đ.TRỌNG

TR.HẠNH + HỒ PHƢỢNG + 

HƢƠNG.PNT

TR.HẠNH + HƢƠNG.PNT

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

TÚ NGÂN + MỸ HẠNH2

TÚ NGÂN + MỸ HẠNH2

BS PHẨU THUẬT

Đ.THẢO + HIỀN.CĐT

MỸ NHI + LÊ DIỆP + MỸ.NT

MỸ NHI + LÊ DIỆP + MỸ.NT

MỸ NHI + MỸ.NT

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

Treo  nâng TC - BQ - TT , Đặt TOT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, Đặt TOT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 28/02/2011 đến ngày 06/03/2011 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT 

NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Thám sát, TTTXT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ TÍNH

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

PHẠM THỊ YẾN

TRẦN THỊ PHƢƠNG THẢO

TRẦN THỊ BẠCH MAI

PHẠM THỊ THƠM

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG

TRẦN CẨM HÀ

BÙI THỊ XUÂN HÒA

NGÔ THỊ PHƢƠNG THƢ

TRỊNH HOÀNG MINH CHÂU

TRẦN THỊ DOANH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

TRẦN THỊ LAN

LÂM THỊ  LOAN

NGUYỄN THỊ MỸ PHƢỢNG

VÕ THỊ BẠCH

ĐÀO THỊ MƠ

NGUYỄN THỊ  MINH HIẾU

NGUYỄN THỊ LÀNH

759

658

731

814

724

801

SHC

765

743

932

593

818

655

753

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

648

662

824

12450

PM

Ngày: 28/02/2011 

Ngày: 01/03/2011 

842

665

693



9 8 37 3013 UBT (P) 8cm/VMC Bóc UBT 2 lần

9 9 34 3003 UBT 2bên 10cm

11 10 42 4024 UBT (T) 8cm

11 11 31 0000 VS I

11 12 23 1001 UBT (P) 6cm

13 36 3023 UBT (P) 8cm

4 0 0

7 1 47 2012 UXTC 13 tuần

7 2 30 1001 UBT (T) 6 cm

8 3 48 2002 UXTC 12 tuần

8 4 40 0000 LNMTCBT (P) 6cm

8 5 25 ĐT UBT (P) 9cm

9 6 54 3003 Sa thành sau - BQ

9 7 36 1001 UBT (T) 6 cm

9 8 30 1011 VS 2 + UBT (P) 6cm

11 9 38 1001 Đoạn sản

11 10 38 ĐT UBT (T) 7 cm

11 11 31 1011 UBT (P) 8cm

12 41 3003 UBT 2bên 4cm

13 35 3003 UBT (P) 9cm

14 24 1001 LNMTCBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 36 2002 SSD độ II-III

7 2 34 0000 VS I

7 3 32 2002 LNMTCBT (P) 7cm/VMC Bóc UBT

8 4 45 4004 UXTC 10 tuần

8 5 44 3023 TSĐGĐHNMTC

BẢO ANH + HOÀNG VÂN

MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + HẠNH3

MỸ NHI + HẠNH3

MỸ NHI + HẠNH3

D.MINH + G CHUỒN + K.XUYẾN

D.MINH + G CHUỒN + K.XUYẾN

HƢNG + HỒ HOA + M.PHƢƠNG2

HỒ HOA + M.PHƢƠNG2

HỒ HOA + M.PHƢƠNG2

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

NGỌC HẢI + H.THẮM + 

PHƢƠNG.PNT

H.THẮM + PHƢƠNG.PNT

H.THẮM + PHƢƠNG.PNT

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + NG LONG

ĐỖ HIẾU + NG LONG

ĐỖ HIẾU + NG LONG

N.ĐIỆP2 + THU.NT

N.ĐIỆP2 + THU.NT

DỰ BỊ 

N.QUANG + ĐIỀN

BÁ + TP NGA + X.TRANG2

TP NGA + X.TRANG2

HƢNG.PNT + N.DIỆP + NHU

HƢNG.PNT + NHU

N.ĐIỆP2 + THU.NT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Treo  nâng TC - BQ - TT , Đặt TOT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

ĐẶNG NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN

HUỲNH THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

BIỆN THỊ NHUNG

LÊ THỊ MỸ HOA

HÀ THỊ TRÀ MY

LÊ THỊ LỆ THU

PHAN THỊ PHẤN

NGUYỄN THỊ MỘNG ƢỚC

BN TNTC

VÕ THỊ HỒNG

VÕ THỊ TRÚC NHÃ

VŨ THỊ TUYẾT NGA

LÊ THỊ KIỀU

LÊ THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ ĐƢỢC

PHẠM THỊ BÌNH

BN TNTC

HỒ THỊ KIM PHƢỢNG

VÕ THỊ SAO LY

VÕ THỊ TUYẾT HỒNG

PHẠM THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ HUYỀN

LÊ THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ DUYÊN

12118

888

832

840

795

800

740

851

721

804

12539

835

938

812

810

822

762

659

935

855

853

12284

931

722

965

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 02/03/2011 

Ngày: 03/03/2011 



8 6 22 0100 VS II

9 7 42 2002
Nang BT(T)9cm/VMC Cắt TC+PP 

(P),Bóc UBT

9 8 40 3013 UBT (T) 6 cm

9 9 27 1011 VS II

11 10 39 1021 UBT (T) 5 cm

11 11 38 2002 UBT (P) 8cm

11 12 28 0000 UBT (P) 9cm

4 0 0

7 1 49 5005 Sa BQ + Sa TC độ III

7 2 40 2022 UBT (T) 7 cm

7 3 32 3003 UBT (T) 6 cm

8 4 55 4024 Sa BQ

8 5 34 0010 VS 2 + NXTC  8tuần

8 6 31 1001 UBT (T) 7cm

9 7 45 2032 UXTC 12 tuần

9 8 36 0000 VS I

9 9 23 0000 LNMTCBT (P) 6cm

11 10 64 3003 Vòng xuyên cơ

11 11 32 2022 UBT 6cm/VMC 2 lần

11 12 42 2012 UBT (P) 7cm

11 13 23 1021 UBT (P) 8cm

14 29 1001 UBT (P) 5cm

H.HIỆP + TR BÍCH 2

BẢO ANH + TRÍ 2

BẢO ANH + TRÍ 2

DỰ BỊ

HƢNG.PNT + THỤC TRANG + MỸ 

THANH

HƢNG.PNT + MỸ THANH

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN + NG THẢO

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN

THƢƠNG.BM + H.QUYÊN

H.HIỆP + TR BÍCH 2

THĂNG.BM + T.NGỌC

HIẾN MINH + VÕ

V.THÀNH + M.TÂM + NG TÚ

M.TÂM + NG TÚ

M.TÂM + NG TÚ

HƢNG.PNT + THỤC TRANG + MỸ 

THANH

G CHUỒN + K.XUYẾN

THU HÀ 2 + TUYẾTTRINH

THU HÀ 2 + TUYẾTTRINH

THU HÀ 2 + TUYẾTTRINH

THĂNG.BM + T.NGỌC

THĂNG.BM + T.NGỌC

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS lấy vòng, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Treo  nâng TC - BQ - TT , Đặt TOT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

HÔ THỊ NGA

TRỊNH HOÀNG MINH CHÂU

NGUYỄN THỊ BÍCH CHI

TRẦN THỊ SÁNG

TRẦN THỊ HOAN

PHAN THỊ NHƢ TRÂM

PHẠM THỊ BÌNH

LƢƠNG THỊ HỢI

VŨ THỊ LƢƠNG

BN TNTC

TRẦN THỊ THE

NGUYỄN THỊ THIỀU HOA

CHIA TA

PHẠM THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ HỒNG

ĐỖ THỊ XUÂN PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ THU THẢO

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

ĐÀO THỊ NGỌC BẰNG

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

VÕ THỊ THÙY LAM

LÂM THỊ PHƢƠNG DUYÊN

923

929

820

865

833

796

842

859

883

831

390

875

953

838

909

944

829

779

930

783

12519

Thứ: SÁU 

Ngày: 04/03/2011 


